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PHỤ LỤC 
NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT 

Gói thầu: Gói 03: Tư vấn khảo sát xây dựng, cắm cọc GPMB và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 

(Phụ lục đính kèm Quyết định 28/QĐ-BQLDA ngày 14 tháng 01 năm 2026) 
 

Stt 

Nội dung theo E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số Quyết 
định số 252/QĐ-BQLDA ngày 23/12/2025 của Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố 

Cần Thơ 

Nội dung sửa đổi E-HSMT 

1 Mẫu 01. Hạng mục công việc của gói thầu 

1.1 
STT Mô tả công việc Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

(1) (2) (3) (4) 

1.11 Nền đường thông thường - Khoan 
xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn 

m 
khoan 176 

1.12 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu thành phần hạt. 

1 chỉ 
tiêu 41,0 

1.13 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm 

1 chỉ 
tiêu 41,0 

STT Mô tả công việc Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

(1) (2) (3) (4) 

1.11 Nền đường đất yếu - Khoan xoay bơm 
rửa để lấy mẫu ở trên cạn 

m 
khoan 176 

1.12 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu thành phần hạt. 

1 chỉ 
tiêu 37,0 

1.13 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm 

1 chỉ 
tiêu 37,0 
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1.14 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) 

1 chỉ 
tiêu 41,0 

1.15 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu khối lượng riêng 

1 chỉ 
tiêu 41,0 

1.16 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy 

1 chỉ 
tiêu 41,0 

1.17 

Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện 
không nở hông 

1 chỉ 
tiêu 41,0 

1.18 

Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt 
phẳng 

1 chỉ 
tiêu 41,0 

1.19 
Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt 

1 chỉ 
tiêu 28,0 

1.20 
Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng 

1 chỉ 
tiêu 28,0 

1.14 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) 

1 chỉ 
tiêu 37,0 

1.15 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu khối lượng riêng 

1 chỉ 
tiêu 37,0 

1.16 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy 

1 chỉ 
tiêu 37,0 

1.17 

Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện 
không nở hông 

1 chỉ 
tiêu 37,0 

1.18 

Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt 
phẳng 

1 chỉ 
tiêu 37,0 

1.19 
Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt 

1 chỉ 
tiêu 25,0 

1.20 
Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng 

1 chỉ 
tiêu 25,0 
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1.21 

Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn 
chảy 

1 chỉ 
tiêu 28,0 

1.25 Nền đường thông thường - Thí 
nghiệm cắt quay bằng máy 1 điểm 77,0 

1.26 Nền đường thông thường - Thí 
nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 

1 lần 
TN 22,0 

1.36 
Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.37 
Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.38 

Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung 
trọng) 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.39 
Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.40 Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.21 

Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn 
chảy 

1 chỉ 
tiêu 25,0 

1.25 Nền đường đất yếu - Thí nghiệm cắt 
quay bằng máy 1 điểm 66,0 

1.26 Nền đường đất yếu - Thí nghiệm 
xuyên tiêu chuẩn SPT 

1 lần 
TN 22,0 

1.36 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu thành phần hạt 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.37 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.38 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.39 
Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu khối lượng riêng 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.40 Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 1 chỉ 109,0 
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nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn 
chảy 

1.41 

Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong 
điều kiện không nở hông 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.42 

Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm 
cơ lý hóa của đất trong phòng thí 
nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên 
máy cắt phẳng 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

 

hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy 

tiêu 

1.41 

Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện 
không nở hông 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

1.42 

Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 
chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt 
phẳng 

1 chỉ 
tiêu 109,0 

 

1.2 Bỏ mô tả công việc tại mục 1.60 - Mẫu 01. Hạng mục công việc của gói thầu: 

1.60 Làm việc với các chủ mỏ đối với các mỏ đang khai thác (theo yêu cầu nhiệm vụ 
được duyệt) Trọn gói 1 

 

 


